
LỊCH GIẢNG  TUẦN 10 ( TỪ 05/12/2022 – 09/12/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
05/12 - 09/12 38 33 38 32 179/2 179/2 61 20 28 20
07g30 - 08g20 TT XSTK TT KTX CB KXNK NN&MT
08g30 - 09g20 TT XSTK TT KTX CB KXNK NN&MT
09g30 -10g20 TT XSTK TT KTX CB KXNK NN&MT
10g30 - 11g20 TT XSTK TT KTX CB

BỘ MÔN BỘ MÔN P. 10 KHU B
13g30 - 14g20 HÓA SINH TT KTX CB ĐLCM ĐCS VN TT TIN HỌC TT KHÁM THỂ CHẤT TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
14g30 - 15g20 HÓA SINH TT KTX CB ĐLCM ĐCS VN TT TIN HỌC TT KHÁM THỂ CHẤT TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
15g30 - 16g20 TT KTX CB ĐLCM ĐCS VN TT TIN HỌC TT KHÁM THỂ CHẤT TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
16g30 - 17g20 TT KTX CB ĐLCM ĐCS VN TT TIN HỌC TT KHÁM THỂ CHẤT TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1

P. 302 KHU A2 BỘ MÔN P. 10 KHU B BỘ MÔN P. 203 KHU A2 BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN
07g30 - 08g20 HÓA HỌC GP&SLM BBPS&YHLS TLH-YD
08g30 - 09g20 HÓA HỌC GP&SLM BBPS&YHLS TLH-YD
09g30 -10g20 GP&SLM TLH-YD
10g30 - 11g20 GP&SLM TLH-YD

P. 305 KHU A2 P. 18 KHU B P. 10 KHU B P. 301 KHU A2
13g30 - 14g20 GDTC TT CNTNKLS 1A  KTX CB GIẢI PHẪU KHÁM THỂ CHẤT TT DD - TC TT DD - TC TT DD - TC
14g30 - 15g20 GDTC TT CNTNKLS 1A  KTX CB GIẢI PHẪU KHÁM THỂ CHẤT TT DD - TC TT DD - TC TT DD - TC
15g30 - 16g20 GDTC TT CNTNKLS 1A  KTX CB KHÁM THỂ CHẤT TT DD - TC TT DD - TC TT DD - TC
16g30 - 17g20 GDTC TT CNTNKLS 1A  KTX CB TT DD - TC TT DD - TC TT DD - TC

KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN TRỰC TUYẾN P. 203 KHU A2 P. 302 KHU A2 BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN
07g30 - 08g20 TRIẾT TT TIN HỌC NC
08g30 - 09g20 TRIẾT TT TIN HỌC NC
09g30 -10g20 TRIẾT TT TIN HỌC NC
10g30 - 11g20 TRIẾT TT TIN HỌC NC

TRỰC TUYẾN BỘ MÔN
13g30 - 14g20 TT TIN HỌC  KTX CB BỆNH HỌC GDTC TRIẾT HỌC MLN TT  ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
14g30 - 15g20 TT TIN HỌC  KTX CB NỘI KHOA GDTC TRIẾT HỌC MLN TT ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
15g30 - 16g20 TT TIN HỌC  KTX CB GDTC TRIẾT HỌC MLN TT ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
16g30 - 17g20 TT TIN HỌC  KTX CB GDTC TRIẾT HỌC MLN TT ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT

BỘ MÔN BỘ MÔN P. 1 KHU B KHU B P. 203 KHU A2 BỘ MÔN P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2
07g30 - 08g20 DDCB-CCBD VẬN NHÃN TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU
08g30 - 09g20 DDCB-CCBD & TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU
09g30 -10g20 DDCB-CCBD THỊ GIÁC TRIẾT HỌC MLN
10g30 - 11g20 DDCB-CCBD HAI MẮT TRIẾT HỌC MLN

BÔ MÔN P. 302 KHU A2 TRỰC TUYẾN P. 203 KHU A2
13g30 - 14g20 TT TIN HỌC TT CNTNKLS 1A TT CNTNKLS 2A TLH-YD GDTC TT  DD - TC TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
14g30 - 15g20 TT TIN HỌC TT CNTNKLS 1A TT CNTNKLS 2A TLH-YD GDTC TT  DD - TC TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
15g30 - 16g20 TT TIN HỌC TT CNTNKLS 1A TT CNTNKLS 2A TLH-YD GDTC TT  DD - TC TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1
16g30 - 17g20 TT TIN HỌC TT CNTNKLS 1A TT CNTNKLS 2A TLH-YD GDTC TT  DD - TC TT ĐDCS1 TT ĐDCS1 TT ĐDCS1

BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN P. 203 KHU A2 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN
07g30 - 08g20 BTKNK&YHLS
08g30 - 09g20 BTKNK&YHLS
09g30 -10g20 BTKNK&YHLS
10g30 - 11g20 BTKNK&YHLS

P. 10 KHU B
13g30 - 14g20 GDTC TT TIN HỌC NC PTTH 2 SH-DT ĐHN&HT ĐD TT  ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
14g30 - 15g20 GDTC TT TIN HỌC NC PTTH 2 SH-DT ĐHN&HT ĐD TT ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
15g30 - 16g20 GDTC TT TIN HỌC NC PTTH 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT TT ĐDCS 1 KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT KHÁM THỂ CHẤT
16g30 - 17g20 GDTC TT TIN HỌC NC PTTH 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT TT ĐDCS 1

KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN P. 207 KHU A2 P. 203 KHU A2 BỘ MÔN P. 302 KHU A2 P. 302 KHU A2 P. 302 KHU A2
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

DA NCKH VỀ 

KXNK & NCKH

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 10

Thứ 2

Thứ 3



LỊCH GIẢNG  TUẦN 10 ( TỪ 05/12/2022 – 09/12/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

05/12 - 09/12
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 10

Thứ 2

Thứ 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CNĐD PHCN2 CNĐD3 PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4 PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4

14 68 11 32 20 18 36 7 28 22
TT VĐH THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐH THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐH THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐH THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

BỘ MÔN
TT KHÁM THỂ CHẤT TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT ỨPTH
TT KHÁM THỂ CHẤT TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT ỨPTH
TT KHÁM THỂ CHẤT TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT ỨPTH
TT KHÁM THỂ CHẤT TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT KSNK TT ỨPTH

P. 203 KHU A2 P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B BỘ MÔN
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

KHÁM THỂ CHẤT TH KSNK CSSK PN, BM, GĐ CSSK PN, BM, GĐ TT BL&VLTL HỆ TK CƠ CSSKTE_NC ĐLCM ĐCSVN
KHÁM THỂ CHẤT TH KSNK CSSK PN, BM, GĐ CSSK PN, BM, GĐ TT BL&VLTL HỆ TK CƠ CSSKTE_NC ĐLCM ĐCSVN
KHÁM THỂ CHẤT TH KSNK CSSK PN, BM, GĐ CSSK PN, BM, GĐ TT BL&VLTL HỆ TK CƠ CSSKTE_NC ĐLCM ĐCSVN

TH KSNK CSSK PN, BM, GĐ CSSK PN, BM, GĐ TT BL&VLTL HỆ TK CƠ CSSKTE_NC ĐLCM ĐCSVN
P. 302 KHU A2 P. 8 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B BỘ MÔN P. 303 KHU A2 P. 14 KHU B

THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT  ĐDCS 1 CSSK PN, BM, GĐCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKH QLĐD
TT ĐDCS 1 CSSK PN, BM, GĐCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKH QLĐD
TT ĐDCS 1 CSSK PN, BM, GĐCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKH QLĐD
TT ĐDCS 1 CSSK PN, BM, GĐCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKHCHỦ NGHĨA XHKH QLĐD
BỘ MÔN P. 8 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 301 KHU A2
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
BỘ MÔN

TT  DD - TC TT TIN HỌC NC CSCD SANH KHÓ
TT  DD - TC TT TIN HỌC NC CSCD SANH KHÓ
TT  DD - TC TT TIN HỌC NC CSCD SANH KHÓ
TT  DD - TC TT TIN HỌC NC CSCD SANH KHÓ

BỘ MÔN BỘ MÔN P. 15 KHU B
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TT LGCN THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
BỘ MÔN

TT  ĐDCS 1 CSNBCC&CSTC-ĐDCĐ(LS) TT CÁC PT VLTL CSSKCĐ TT HTĐN TLV DVYTKC
TT ĐDCS 1 CSNBCC&CSTC-ĐDCĐ(LS) TT CÁC PT VLTL CSSKCĐ TT HTĐN TLV DVYTKC
TT ĐDCS 1 CSNBCC&CSTC-ĐDCĐ(LS) TT CÁC PT VLTL CSSKCĐ
TT ĐDCS 1 CSNBCC&CSTC-ĐDCĐ(LS) TT CÁC PT VLTL CSSKCĐ
BỘ MÔN P. 8 KHU B BỘ MÔN TRỰC TUYẾN BỘ MÔN



LỊCH GIẢNG  TUẦN 10 ( TỪ 05/12/2022 – 09/12/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

05/12 - 09/12
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 10

Thứ 2

Thứ 3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CNĐD PHCN4 CNKTPHCN1 CNKTHAYH1 CNKTHAYH2 CNKTHAYH3 CNKTHAYH4 CNKTXN1 CNKTXN2 CNKTXN3 CNKTXN4

15 24 48 32 40 32 51 48 51 41
TTLS GIẢI PHẪU HỌC TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS HÓA HỌC TT KÍ SINH 1 TTLS
TTLS GIẢI PHẪU HỌC TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS HÓA HỌC TT KÍ SINH 1 TTLS
TTLS TT GIẢI PHẪU HỌC TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KÍ SINH 1 TTLS
TTLS TT GIẢI PHẪU HỌC TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KÍ SINH 1 TTLS

P. 301 KHU A2 BỘ MÔN P. 11 KHU B BỘ MÔN
TT XS-TK GIẢI PHẪU GPHACL CT NCKH GIẢI PHẪU KTCT - MLN TTLS
TT XS-TK GIẢI PHẪU GPHACL CT NCKH GIẢI PHẪU KTCT - MLN TTLS
TT XS-TK GPHACL CT NCKH KTCT - MLN TTLS
TT XS-TK GPHACL CT NCKH KTCT - MLN TTLS
BỘ MÔN P. 207 KHU A2 P. 12 KHU B TRỰC TUYẾN P. 11 KHU B P. 8 KHU B

TTLS TRIẾT GDTC TTLS TTLS TT (Nhóm 1) TT TTLS
TTLS TRIẾT GDTC TTLS TTLS HÓA SINH 1 KSNK TTLS
TTLS TRIẾT GDTC TTLS TTLS TT (Nhóm 1) TT TTLS
TTLS TRIẾT GDTC TTLS TTLS HÓA SINH 1 KSNK TTLS

P. 15 KHU B KHU B BỘ MÔN P. 306 KHU A2
TCCN 2 NGOẠI NGỮ SH-DT ATBX KTC CL ĐT 2 SH-DT TT (Nhóm 2) TTLS
TCCN 2 NGOẠI NGỮ SH-DT ATBX KTC CL ĐT 2 SH-DT HÓA SINH 1 TTLS
TCCN 2 NGOẠI NGỮ SH-DT ATBX KTC CL ĐT 2 SH-DT TT (Nhóm 2) TTLS
TCCN 2 NGOẠI NGỮ SH-DT ATBX KTC CL ĐT 2 SH-DT HÓA SINH 1 TTLS

P. 13 KHU B P. 15 KHU B P. 7 KHU B P. 17 KHU B P. 12 KHU B P. 7 KHU B BỘ MÔN
TTLS TTLS TTLS GDTC TT VI SINH 1 TT HOÁ SINH 3 TTLS
TTLS TTLS TTLS GDTC TT VI SINH 1 Nhóm 1 TTLS
TTLS TTLS TTLS GDTC TT VI SINH 1 TT HOÁ SINH 3 TTLS
TTLS TTLS TTLS GDTC TT VI SINH 1 Nhóm 1 TTLS

KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN
QLĐD KÝ THUẬT TCH HA X-Q TT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI TT HOÁ SINH 3 TTLS
QLĐD CHỤP X-QUANG TCH HA X-Q TT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI Nhóm 2 TTLS
QLĐD THÔNG THƯỜNG TCH HA X-Q TT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI TT HOÁ SINH 3 TTLS
QLĐD 2 TCH HA X-Q TT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI Nhóm 2 TTLS

P. 301 KHU A2 P. 11 KHU B P. 12 KHU B BỘ MÔN P. 303 KHU A2 BỘ MÔN
TTLS TT TIN HỌC TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN TT HHĐM TTLS
TTLS TT TIN HỌC TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN HHTB 1 (Nhóm 1) HHĐM TTLS
TTLS TT TIN HỌC TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN TT HHĐM TTLS
TTLS TT TIN HỌC TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN HHTB 1 (Nhóm 1) HHĐM TTLS

BỘ MÔN P. 12 KHU B P. 11 KHU B BỘ MÔN P. 306 KHU A2
TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI NL CPP TAYH 2 XẠ TRỊ TT TIN HỌC TT TTLS
TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI NL CPP TAYH 2 XẠ TRỊ TT TIN HỌC HHTB 1 (Nhóm 2) TTLS
TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI NL CPP TAYH 2 XẠ TRỊ TT TIN HỌC TT TTLS
TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI NL CPP TAYH 2 XẠ TRỊ TT TIN HỌC HHTB 1 (Nhóm 2) TTLS
P. 207 KHU A2 P. 11 KHU B P. 12 KHU B P. 9 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN

TTLS GDTC TTLS TTLS GDTC TT DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS GDTC TTLS TTLS GDTC TT DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS GDTC TTLS TTLS GDTC TT DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS GDTC TTLS TTLS GDTC TT DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS

KHU B KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN
TT TIN HỌC TT GIẢI PHẪU TT TTLS
TT TIN HỌC TT GIẢI PHẪU KÍ SINH 1 TTLS
TT TIN HỌC TT GIẢI PHẪU TT TTLS
TT TIN HỌC TT GIẢI PHẪU KÍ SINH 1 TTLS

BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN

TT VI SINH 1
TT VI SINH 1
TT VI SINH 1
TT VI SINH 1

BỘ MÔN


